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KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2015


A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
1. Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Đề án. 

2. Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên, tập trung vào nhóm đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức, lối sống, với giáo dục trong gia đình và nhà trường, gắn với những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận để tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên.  

3. Đánh giá, tổng kết những thành tựu, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; xây dựng những mô hình, cách làm hay, rút ra những bài học kinh nghiệm qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án; đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên trong thời gian tới.

II. Yêu cầu
1. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL năm 2015 theo Kế hoạch công tác PBGDPL, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Hội đồng các cấp và nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương. 
2. Xác định rõ nhiệm vụ, hoạt động và giải pháp để thực hiện Đề án, bảo đảm tính nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp hoạt động; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp và triển khai thực hiện Đề án; gắn việc thực hiện Đề án với các phong trào, cuộc vận động, chương trình, hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp phát động trong năm 2015.

3. Xác định rõ đối tượng cần ưu tiên PBGDPL, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên trong trường học, vùng dân tộc thiểu số, nông thôn, vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm cao, khuyết tật; thanh niên lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các Bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của Trung ương.
B. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Đề án (Trung ương, địa phương)

1. Xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án năm 2015; chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết Đề án 

- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đối với địa phương không thành lập Ban chỉ đạo.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: 

+ Ở Trung ương: Đầu tháng 4/2015.
+ Ở địa phương: Tháng 4/2015.

2. Tổng kết, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Đề án, rút kinh nghiệm xây dựng mô hình và đề xuất các giải pháp
2.1. Kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện Đề án và thực trạng thi hành pháp luật trong thanh, thiếu niên 

2.1.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, khảo sát 
- Cơ quan chủ trì: Thường trực Đề án (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp).
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án; các cơ quan, đơn vị có liên quan (theo phân công cụ thể tại Kế hoạch kiểm tra, khảo sát). 

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2015.
2.1.2. Xây dựng các báo cáo kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
- Cơ quan chủ trì: Thường trực Đề án (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp).
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

2.1.3. Đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong thanh, thiếu niên hiện nay và dự báo trong thời gian tới

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

2.2. Tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Đề án (2011 – 2015) 
2.2.1. Các hoạt động ở Trung ương
a) Xây dựng Kế hoạch tổng kết Đề án 
- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án; Thường trực Đề án (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp).
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.
b) Xây dựng các tài liệu phục vụ tổng kết (Báo cáo Tổng kết, Báo cáo kết quả năm 2015, Báo cáo đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong thời gian tới 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án; các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2015.

c) Tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2015.

 2.2.2. Các hoạt động ở địa phương

a) Xây dựng văn bản, kế hoạch, báo cáo phục vụ tổng kết 05 năm thực hiện Đề án ở địa phương nhằm đánh giá kết quả, khó khăn, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong thời gian tới
- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với địa phương không thành lập Ban chỉ đạo Đề án.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Ban hành văn bản, kế hoạch tổng kết (Quý II/2015); Ban hành Báo cáo tổng kết (cuối Quý III/2015).

b) Tổ chức tổng kết Đề án bằng hình thức phù hợp
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

3. Tổ chức các cuộc họp triển khai thực hiện Đề án, góp ý kiến các tài liệu và đề xuất giải pháp tăng cường công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trong thời gian tới
- Cơ quan chủ trì: Thường trực Đề án (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp).
- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

II.  Nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tổ chức các diễn đàn lấy ý kiến thanh niên về các dự thảo văn bản luật quan trọng, liên quan tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và thanh, thiếu niên
1.1. Diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 265/QĐ-BTP ngày 05/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
1.2. Diễn đàn lấy ý kiến về nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tập trung vào các quyền, nghĩa vụ và chính sách đối với thanh niên, thiếu niên, trẻ em đặc thù 
- Cơ quan thực hiện: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Hội đồng đội Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.
2. Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa nhà quản lý với các doanh nghiệp trẻ về thi hành Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp (sửa đổi) 
- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp), Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Trung ương Đoàn TNCSHCM, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.
3. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về mô hình, giải pháp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên
3.1. Hội thảo về PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

3.2. Tọa đàm về thực trạng các hành vi lệch chuẩn của thanh, thiếu niên hiện nay và các giải pháp khắc phục
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2015.
3.3. Tọa đàm về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác giáo dục và đào tạo

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

3.4. Tọa đàm về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp luật đối với thanh thiếu niên hiện nay và giải pháp trong thời gian tới

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.
3.5. Tọa đàm về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vụ PBGDPL).
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.
3.6. Tọa đàm về các mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.
4. Tổ chức phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, công chức là thanh niên trong ngành tư pháp, người công tác PBGDPL tại các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương chọn làm điểm
- Cơ quan thực hiện: 
+ Ở Trung ương: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (mỗi Bộ, ngành tổ chức 01 lớp cho báo cáo viên, công chức thanh niên tham gia PBGDPL theo trách nhiệm quản lý; Bộ Tư pháp tổ chức 03 lớp tại các địa phương chọn điểm, 01 lớp/địa phương).
+ Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ và chỉ đạo Sở Tư pháp, sở, ban, ngành và các địa phương làm điểm tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2015.
5. Tổ chức PBGDPL cho thanh, thiếu niên thông qua các chương trình, chuyên mục trên báo, đài của Trung ương và địa phương
5.1. Xây dựng, thực hiện các phóng sự, tọa đàm truyền thông; chương trình thông tin, giải đáp pháp luật; tin bài về phổ biến pháp luật, giáo dục ý thức và hành vi ứng xử pháp luật phù hợp với thanh, thiếu niên
- Cơ quan chủ trì: 
+ Ở Trung ương: Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. 
+ Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ và chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình, Sở Tư pháp, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Quý II – IV/2015.
5.2. Tiếp tục thực hiện Chuyên mục thi tìm hiểu pháp luật trên Báo Sinh viên Việt Nam, chuyên mục PBGDPL trên một số Báo của ngành Tư pháp và tổ chức Đoàn

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp (Báo Pháp luật Việt Nam), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Báo Sinh viên Việt Nam, Tạp chí Thanh niên).
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II – IV/2015.
6. Xây dựng các tài liệu về PBGDPL, tập trung vào cán bộ đoàn viên, thanh niên; thanh, thiếu niên trong trường học, khuyết tật, dân tộc thiểu số, vi phạm pháp luật, khu công nghiệp, khu kinh tế 
6.1. Biên soạn, phát hành số Đặc san công tác thanh niên theo quý

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan và một số chuyên gia. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm.
6.2. Biên soạn các tiểu phẩm, câu chuyện có chủ đề về pháp luật để giáo dục ý thức, trách nhiệm tuân thủ, tôn trọng pháp luật cho thanh, thiếu niên

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.  
- Thời gian thực hiện: Quý II – IV/2015.
6.3. Biên soạn một số tờ gấp pháp luật, sổ tay tình huống pháp luật cho thanh niên lao động, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Quý II – IV/2015.
7. Tiếp tục chọn mô hình, địa phương làm điểm và triển khai thực hiện các hoạt động PBGDPL cho thanh niên, thiếu niên 
7.1. Tiếp tục chọn mô hình, đơn vị, địa phương làm điểm và hướng dẫn triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (chọn 03 địa phương làm điểm theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II – IV/2015.

7.2. Tổng kết việc thí điểm tổ chức Cuộc thi viết Gương sáng thanh niên, thiếu niên chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
- Thời gian thực hiện: Quý II – III/2015.
7.3. Tổ chức một số hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở
- Cơ quan chủ trì: 
+ Ở Trung ương: Bộ Tư pháp.
+ Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ và chỉ đạo Sở Tư pháp, sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II – III/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là cơ quan tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Đề án thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của Ban chỉ đạo, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.
2. Các cơ quan thành viên Đề án chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng và các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên theo thẩm quyền và phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì tại Kế hoạch này.
3. Kinh phí thực hiện Đề án và các nhiệm vụ của Kế hoạch này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và điểm 3 mục III Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tư pháp hỗ trợ một phần kinh phí để các cơ quan thành viên Đề án, Sở Tư pháp các địa phương được chọn điểm triển khai thực hiện một số hoạt động của Đề án tại Kế hoạch này (Bộ Tư pháp sẽ thông báo định mức cụ thể sau khi Dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2015 được phê duyệt). Để đảm bảo tiến độ thực hiện và yêu cầu thanh quyết toán kinh phí năm 2015 theo quy định, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành viên Đề án, Sở Tư pháp các địa phương chọn điểm thực hiện thanh quyết toán phần kinh phí hỗ trợ một số hoạt động được giao tại Kế hoạch này.  
4. Các Bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo trách nhiệm được giao tại Kế hoạch này và Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30/9/2015 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các cơ quan thành viên Đề án Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;

- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);

- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
	TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

TRƯỞNG BAN

                     (đã ký)
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Phan Chí Hiếu
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